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  I.  GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:  


1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:



Thực tập điện lạnh cơ bản là  học phần được bố trí giảng dạy ở học kỳ đầu năm thứ 1 trong chương trình đào tạo hệ CĐKT. Học phần gồm 12 bài  thực hành .


2. Mục tiêu:



Học sinh nắm vững các kỹ năng thực hành nghề như: 

· Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

· Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

· Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

· Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT

	Phần I
	CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ
	18

	Bài 1
	Kỹ thuật an toàn 
	6

	Bài 2
	Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh 
	6

	Bài 3
	Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh
	6

	Phần II
	ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA
	24

	Bài 4
	Đấu điện các mạch đèn thông dụng 
	12

	Bài 5
	Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha 
	6

	Bài 6
	Đấu điện động cơ không đồng bộ  3 pha 
	6

	Phần III
	ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN
	24

	Bài 7
	Kiểm tra các khí cụ điện
	6

	Bài 8
	Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha
	6

	Bài 9
	Đấu mạch khởi động và đảo chiều động cơ
	6

	Bài 10
	Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha
	6

	Phần IV
	KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ
	24

	Bài 11
	Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh
	24

	TỔNG
	90


III.    NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần I. 
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN 

VÀ DỤNG CỤ NGHỀ
Bài 1.   
KỸ THUẬT AN TOÀN

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh biết được:

- Thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.


- Thực hiện sơ cứu người bị điện giật.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Các biện pháp an toàn điện

1. Các quy định trong bảng nội quy xưởng.

2. Dùng các bảng hiệu,biển báo an toàn điện. 

II. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

1.  Phương pháp 1.


2.  Phương pháp 2.

3.  Các biện pháp an toàn lao động .


Bài 2.  SỬ DỤNG CÁC ĐỒNG HỒ ĐO TRONG LẠNH

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được kỹ năng:
-  Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện. 

-  Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo áp suất. 

-  Sử dụng được các loại nhiệt kế đo trong sửa chửa lạnh thông dụng.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Đồng hồ V.O.M kim 


1. Đọc các ký hiệu trên mặt đồng hồ đo.


2. Chọn thang đo cho phù hợp.


3. Đo điện trở.


4. Đo điện áp.



4.1. Đo điện áp 1 chiều VDC.



4.2. Đo điện áp xoay chiều VAC.
II. Đồng hồ V.O.M số

1. Đọc các ký hiệu trên mặt đồng hồ đo.


2. Chọn thang đo cho phù hợp.


3. Đo điện trở.

  4. Đo điện áp.



4.1. Đo điện áp 1 chiều VDC.



4.2. Đo điện áp xoay chiều VAC.

III. Đồng hồ ampe kềm kim 


1. Đọc các ký hiệu trên mặt đồng hồ đo.


2. Chọn thang đo cho phù hợp.


3. Đo dòng điện.
IV. Đồng hồ ampe kềm số
1. Đọc các ký hiệu trên mặt đồng hồ đo.

2. Chọn thang đo cho phù hợp.

3. Đo dòng điện.

V. Đồng hồ sạc ga


1. Đọc thông thạo mặt số đồng hồ áp suất cao, áp suất thấp, các ký hiệu trên mặt đồng hồ đo.


2. Đo áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển.


3. Đo áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.
VI. Đồng hồ nhiệt độ
  1. Đồng hồ đo nhiệt độ số(digital).
1.1. Thao tác.
1.2. Cách đo.

1.3. Cách đọc.


2. Nhiệt kế thủy ngân.
2.1. Thao tác.

2.2. Cách đo.

2.3. Cách đọc.


3. Súng bắn nhiệt độ.

3.1. Thao tác.

3.2. Cách đo.

3.3. Cách đọc.


4. Bút đo nhiệt độ.

4.1. Thao tác.

4.2. Cách đo.

4.4. Cách đọc.

VII. Nhiệt kế đo độ ẩm


1. Nhiệt kế khô và ướt.


2. Nhiệt kế đo độ ẩm số.

VIII. Đồng hồ đo tốc độ vòng quay


1. Hướng dẫn đọc thông số kỹ thuật đồng hồ đo tốc độ vòng quay.


2. Hướng dẫn đo tốc độ vòng quay động cơ.
IX. Đồng hồ đo lưu lượng gió

1. Hướng dẫn đọc thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng gió.


2. Hướng dẫn đo lưu lượng gió.


Bài 3.  

SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ CẦM TAY

TRONG SỬA CHỮA LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh biết được:


- Công dụng  từng dụng cụ của người thợ điện lạnh.


- Thao tác đúng cách và sử dụng đúng chức năng của các dụng cụ.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Búa sắt.
II. Cưa sắt.
III. Kềm các loại.
IV. Uốn ống.
V. Bộ gia công ống.
VI. Bộ cảo.
VII. Bộ khóa (cờ lê).
VIII. Mỏ lết.

IX. Máy dò ga.
X. Máy khoan.
XI. Bộ khóa lục giác.
XII. Máy bơm chân không.
XIII. Máy bơm nước.
Phần II.
ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA
Bài 4 . 

ĐẤU ĐIỆN CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được kỹ năng:

 
- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.


- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.


- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Mạch đèn 1 công tắc, 1 cầu chì, 1 bóng đèn, 1 ổ cắm.
II. Mạch đèn song song.
III. Mạch đèn nối tiếp.
IV. Mạch đèn huỳnh quang.
V. Mạch đèn cầu thang.
VI. Mạch đèn vào nhà kho.
Bài 5.  
ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được kỹ năng:

   

- Xác định các loại động cơ KĐB 1 pha. 

 

- Đấu chạy động cơ KĐB 1 pha: đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.



- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ KĐB 1 pha.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Đấu điện động cơ KĐB 1 pha có vòng ngắn mạch.
II. Đấu điện động cơ KĐB 1 pha không dùng tụ.
III. Đấu điện động cơ KĐB 1 pha có dùng tụ ngậm.
IV. Đấu điện động cơ KĐB 1 pha có dùng tụ ngậm và tụ đề.

Bài 6.  
ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được kỹ năng:

   

- Xác định loại động cơ KĐB 3 pha. 

 

- Đấu chạy động cơ KĐB 3 pha: đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật.



- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ KĐB 3 pha.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Đọc thông số máy.
II. Kiểm tra các đầu dây động cơ KĐB 3 pha.
III. Xác định cực tính các đầu dây động cơ KĐB 3 pha.
IV. Đấu điện cho động cơ KĐB 3 pha.
V. Kiểm tra lại mạch điện đã nối bằng đồng hồ V.O.M.
VI. Kẹp ampe vào mạch tải.
VII. Cấp nguồn cho mạch điện.
VIII. Đấu điện đảo chiều cho động cơ KĐB 3 pha.
Phần III.
ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN
Bài 7.   
KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).


- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.


- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.


- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Công tắc tơ.

1. Hướng dẫn đọc các thông số kỹ thuật của khởi động từ.


2. Hướng dẫn xác định  khởi động từ và ký hiệu, tiếp điểm trên bản vẽ.


3. Kiểm tra các đầu dây và các tiếp điểm của  khởi động từ.


4. Kiểm tra tác động của  khởi động từ và các trạng thái đóng mở tiếp điểm.

II. Rơle nhiệt.

1. Hướng dẫn đọc các thông số kỹ thuật của rơle nhiệt.


2. Hướng dẫn xác định rơle nhiệt và ký hiệu, tiếp điểm trên bản vẽ.


3. Kiểm tra các tiếp điểm của rơle nhiệt.


4. Kiểm tra tác động của  rơle nhiệt và các trạng thái đóng mở tiếp điểm.

III. Rơle thời gian

1. Hướng dẫn đọc các thông số kỹ thuật của rơle thời gian.


2. Hướng dẫn xác định rơle thời gian và ký hiệu, tiếp điểm trên bản vẽ.


3. Kiểm tra 2 đầu ra nguồn và các tiếp điểm của rơle thời gian.


4. Kiểm tra tác động của  rơle thời gian và các trạng thái đóng mở tiếp điểm.
IV. Rơle trung gian

1. Hướng dẫn đọc các thông số kỹ thuật của rơle trung gian.


2. Hướng dẫn xác định rơle trung gian và ký hiệu, tiếp điểm trên bản vẽ.


3. Kiểm tra 2 đầu ra nguồn và các tiếp điểm của rơle trung gian.


4. Kiểm tra tác động của  rơle trung gian và các trạng thái đóng mở tiếp điểm.

V. Nút nhấn

1. Hướng dẫn xác định các đầu dây ra của nút nhấn và ký hiệu tiếp điểm trên bản vẽ.

Bài 8.   ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:

- Đọc sơ đồ mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha.


- Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha.


- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Đọc giải thích sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha.
II. Xác định các điểm nối của khí cụ điện trên mô hình.
III. Đấu mạch điều khiển.
IV. Đấu mạch động lực.
V. Kiểm tra lại mạch điện đã nối bằng đồng hồ VOM.
VI. Kẹp ampe vào mạch tải.
VII. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực.
VIII. Kiểm tra trạng thái bảo vệ của rơle nhiệt.
Bài  9.   ĐẤU MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:


- Đọc sơ đồ mạch điện khởi động và đảo chiều động cơ.


- Đấu mạch điện khởi động và đảo chiều động cơ.


- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Đọc giải thích sơ đồ mạch khởi động và đảo chiều cho động cơ KĐB 3 pha.
II. Xác định các điểm nối của khí cụ điện trên mô hình.
III. Đấu mạch điều khiển.
IV. Đấu mạch động lực.
V. Kiểm tra lại mạch điện đã nối bằng đồng hồ V.O.M.
VI. Kẹp ampe vào mạch tải.
VII. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực.
VIII. Kiểm tra trạng thái bảo vệ của rơle nhiệt.
Bài 10.   

ĐẤU MẠCH ĐIỆN TUẦN TỰ CHO 
  HAI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:


- Đọc sơ đồ mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha.


- Đấu mạch điện tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha.


- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Vẽ sơ đồ mạch điện động lực và điều khiển tuần tự cho 2 động cơ KĐB 3 pha.
II. Xác định các điểm nối của khí cụ điện trên mô hình.
III. Đấu mạch điều khiển.
IV. Đấu mạch động lực.
V. Kiểm tra lại mạch điện đã nối bằng đồng hồ VOM.
VI. Kẹp ampe vào mạch tải.
VII. Cấp nguồn cho mạch điều khiển và động lực.
VIII. Kiểm tra trạng thái bảo vệ của rơle nhiệt.

Phần IV.
KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ
Bài 11.   
HÀN GIÓ ĐÁ TRONG SỬA CHỮA LẠNH

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được kỹ năng:


- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.
  
- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.



- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Sử dụng bộ hàn gió đá.
II. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.
III. Kỹ thuật hàn ống  cùng (.
IV. Kỹ thuật hàn ống khác ( .
V. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.
VI. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.
VII. Kỹ thuật hàn phin lọc.
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thực hiện tuần tự từ bài thực hành đến bài thực hành, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu kỹ năng thực hành.

- Khi giảng dạy môn TT ĐLCB giáo viên phải:

· Nắm vững kiến thức cơ bản về điện gia dụng.

· Hiểu được các nguyên tắc làm việc của từng thiết bị điện gia dụng.
· Nắm vững kiến thức về khí cụ điện điều khiển.

· Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.
· Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, máy móc và các hình ảnh liên quan đến bài giảng.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Văn Tài – KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH  - Năm 2003 - NXB đại học quốc gia TP HCM.
2. Trần Khánh Hà - TỦ LẠNH, MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DÂN DỤNG - NXB KHKT.
3. Châu Ngọc Thạch  - THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN  - NXB Giáo dục 1988.

4. Nguyễn Đức Lợi - DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ  DÂN DỤNG  - NXB giáo dục  2006.

Tp. HCM, ngày       tháng        năm 2012                Tp. HCM, ngày     tháng       năm 2012
               TRƯỞNG KHOA                                                        HIỆU TRƯỞNG
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